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KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ THI NÂNG BẬC NGHỀ

Nghề: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP				Bậc dự thi: 3/7

1. Mục tiêu
1.1. Lý thuyết:
· Hiểu được các nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển và mạch động lực;
· Đọc và vẽ được các sơ đồ của các mạch điều khiển và mạch động lực;
· Hiểu được nguyên lý và chức năng của các loại khí cụ điện;
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của các loại động cơ điện.
1.2. Thực hành:
· Lắp ráp được các mạch điều khiển và mạch động lực;
· Lắp ráp, sửa chữa mạch điều khiển động cơ như: khởi động; đảo chiều quay; khởi động Y/; dừng và phanh hãm động cơ;
· Tìm ra các hư hỏng và đưa ra các biện pháp sửa chữa cho các máy như: máy phay, máy tiện, băng tải …
2. Nội dung
· Tổng số tiết: 60 tiết (Lý thuyết 30 và Thực hành 30)
· Nội dụng học:
	Bài
	Nội dung
	Lý thuyết
	Thực hành

	01
	Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện
	05
	

	02
	Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 
	05
	

	03
	Điều khiển động cơ điện một chiều 
	05
	

	04
	Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển
	05
	

	05
	Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
	05
	

	06
	Trang bị điện cho các thiết bị gia nhiệt 
	05
	

	01
	Lắp ráp, sửa chữa mạch điều khiển động cơ như: Khởi động; đảo chiều quay; khởi động Y/; dừng và phanh hãm động cơ
	
	10

	02
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy khoan đứng 2H125
	
	05

	03
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy phay 6P81
	
	05

	04
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy tiện 16E20
	
	05

	05
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển băng tải ba động cơ
	
	05

	Tổng
	30
	30



3. Tài liệu học tập 
· Tài liệu chính
[1]. Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.
[2]. Giáo trình Thực hành Điện tử công nghiệp, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn, Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2001.
[2]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh, Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung, Nhà xuất bản giáo dục, 2000.
[3]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi, Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2001.
[4]. Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh, Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp, Nhà xuất bản Xây dựng, 2002.
[5]. Bộ xây dựng, Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun, Nhà xuất bản xây dựng, 2011. 
4. Thời gian và địa điểm ôn thi
· Thời gian ôn: Từ 04/12/2017 đến ngày 16/12/2017
· Lịch ôn thi (mỗi buổi 5 tiết):
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Lý thuyết
	x
	
	x
	
	x
	

	Thực hành
	
	x
	
	x
	
	x



· Thời gian thi: Dự kiến là ngày 25/12/2017
· Sáng: 7h30 thi lý thuyết
· Chiều: 13h00 thi thực hành
· Địa điểm học và thi: 
· Lý thuyết: khu nhà C
· Thực hành: 02 phòng thực hành của Khoa CN Điện – Điện tử, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.
5. Giảng viên ra đề thi, coi thi và chấm thi
· Ra đề thi: Thầy Võ Cường, Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp.
· Lý thuyết: 02 đề + 02 đáp án
· Thực hành: 01 đề + thang điểm chấm
· Thời gian thi:
· Lý thuyết: 120 phút
· Thực hành: 90 phút
· Coi thi và chấm thi:
· Thầy Võ Cường, Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp.
· Thầy Nguyễn Hồng Đức, Giảng viên bộ môn Điện tử công nghiệp.
[bookmark: _GoBack]6. Điều kiện cấp “chứng nhận bậc nghề”:
· Điểm liệt (không điểm): Nếu học viên bị không điểm một trong hai phần thi Lý thuyết và Thực hành, thì được coi là điểm liệt.
· Học viên bị điểm liệt không được xét cấp “chứng nhận bậc nghề”.
· Điểm tổng kết để xét cấp “chứng nhận bậc nghề” là điểm trung bình cộng của phần Lý thuyết và phần Thực hành
· Nếu học viên có điểm tổng kết đạt từ 05 điểm (theo thang điểm 10) trở lên, thì được cấp “chứng nhận bậc nghề” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM.
7. Các đơn vị phối hợp thực hiện
· Phòng kế hoạch –Tài chính
· Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
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